ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I 
Năm học 2025 -2026
MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG  7
 Thời gian làm bài:45 phút 
I. Ma trận đề
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	
TN

	TL
	
TN

	TL
	
TN

	TL
	
TN

	TL
	

	Phân môn GDCD

	1
	



Chủ đề: Tự hào về truyền thống quê hương Ninh Bình
	1. Ninh Bình vùng đất giàu truyền thống
	

3
(0,75đ)
	
	2
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	5
1,25 đ


	
	
	
2. Học sinh Ninh Bình với việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
    

	



    1 (0,25đ)
	
	   2
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	    3
(0,75 đ)

	Tỉ lệ
	10 %
	10%
	
	
	20%

	Phân môn Công nghệ

	2
	Giới thiệu một số làng nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	1. Khái quát một số làng nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	
2 (0,5đ)
	
	

	
	
	
	
	
	2 câu = 5%= 0,5 điểm

	
	
	2.An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại một số làng nghề
	2 (0,5đ)
	
	
	1
(2,0đ)
	
	
	
	
	3 câu = 25%= 2,5 điểm

	
	10%
	20%
	
	
	30%

	Phân môn Mĩ thuật

	3
	Mỹ thuật truyền thống
	Mô phỏng được họa tiết hoa văn cả hai làng nghề đá  và mộc ở phường Nam Hoa Lư
	
	
	
	
	
	(1,0đ)
	
	(1,0đ)
	1 câu=2đ = 20%

	Tỉ lệ
	
	
	10 %
	10%
	20%

	Phân môn Địa lí

	4
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	Trình bày được đặc điểm của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Ninh Bình. 
Nêu được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	
	
	
	

½ 
( 2,0đ)
	
	
	
	½ 
( 1,0đ)
	1 câu = 3,0 đ
= 3,0%

	Tỉ  lệ
	
	20%
	
	10%
	30%

	Tổng hợp chung
	30%
	55%
	2,5%
	12,5%
	100%



III. Bản đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn  Giáo dục công dân

	






1
	









Chủ đề: Tự hào về truyền thống quê hương Ninh Bình
	1. Ninh Bình vùng đất giàu truyền thống
	Nhận biết: Những  truyền thống quê hương Ninh Bình
	3 (TN)
	
	
	1

	
	
	
	Thông hiểu: Những  truyền thống quê hương Ninh Bình  đóng góp vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc và kho tàng văn hóa nhân loại
	
	2 (TN)
	
	

	
	
	
2. Học sinh Ninh Bình với việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
	Nhận biết: Học sinh Ninh Bình với việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
	1 (TN)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
	
	2 (TN)
	
	

	Số câu/loại câu
	
	4 (TN)
	4(TN)
	
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	10%
	
	

	Phân môn Công nghệ

	2
	Giới thiệu một số làng nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	
1. Khái quát một số làng nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
	Nhận biết:
- Kể được tên một số làng nghề, nghề truyền thống tiêu biểu ở Ninh Bình.
- Nêu được giá trị sử dụng của một số sản phẩm đặc trưng từ một số làng nghề.
  
	2(TN)

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nêu được ý nghĩa của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá của
địa phương
	
	
	
	

	
	
	2. An toàn lao động, vệ sinh môi trường tại một số làng nghề
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại một số
làng nghề.
-  Nêu được thực trạng về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại một số
làng nghề.

	2TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Đề xuất được một số giải pháp giúp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh
môi trường tại làng nghề ở địa phương
	
	1TL
	
	

	Số câu/loại câu
	4 
(TN)
	1 
(TL)
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	20%
	
	

	Phân môn Địa lí

	3
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	- Thông hiểu: đặc điểm của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Ninh Bình.
 - Vận dụng cao: Nêu được ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	
	½  TL
	
	






½  TL




	Số câu/loại câu
	
	
	½ câu TL
	
	½ câu TL

	Tỉ lệ %
	
	
	20%
	
	10%

	Phân môn Mĩ thuật

	4
	Mỹ thuật truyền thống
	- Nhận biết: Mô phỏng được họa tiết hoa văn
- Thông hiểu: Mô phỏng họa tiết gần giống mẫu
- Vận dụng: Mô phỏng họa tiết sát với mẫu

	1/2 câu TL
	1/4 câu TL
	1/8câu TL
	






	Số câu/ loại câu
	
	1/2 câu TL
	1/4 câu TL
	1/8câu TL
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	5%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	
	30%
	55%
	5%
	10%



	





























	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 -2026
MÔN NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 15 câu, 05 trang)



PHÂN MÔN CÔNG DÂN  (2,0 điểm)
Câu 1. Nghề thêu ren nổi tiếng ở Ninh Bình thuộc phường nào của tỉnh?
A. Hoa Lư          B. Nam Hoa Lư          C. Tây Hoa Lư               D. Đông Hoa Lư
Câu 2: Ninh Bình là đất tổ của loại hình nghệ thuật nào?
A. Tuồng            C. Dân ca                 C. Ví dặm                       D. Xẩm
Câu 3: Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được UNESCO trao tặng vào ngày 23/01/2015?
A.  Nhà thờ đá Phát Diệm        B. Tam Cốc      C. Tràng An       D. Chùa Bái Đính
Câu 4:  Lễ hội Hoa Lư  được tổ chức vào thời gian nào? 
A. Tháng 3  âm lịch       B. Tháng 4 âm lịch        C. tháng 5 âm lịch       D. Tháng 6 âm lịch    
Câu 5:  Lễ hội Hoa Lư  được tổ chức ở phường nào của tỉnh Ninh Bình?
A. Nam Hoa Lư             B. Hoa Lư                     C. Đông Hoa Lư     D. Tây Hoa Lư               Câu 6. Theo em, Lễ hội tổ chức nhằm mục đích gì? 
A. Ý thức về cội nguồn dân tộc.
B. Ý thức về cội nguồn dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
C. Quảng bá du lịch.
D. Giới thiệu với du khách về lễ hội của quê hương.
Câu 7. Người có công dẹp loạn 12 sứ quân thành lập ra Nhà nước phong kiến đầu tiên, là người con quê hương Ninh Bình.
A. Nguyễn Công Trứ                                              B. Trương Hán Siêu   
 C. Lương Văn Tụy                                                 D. Đinh Tiên Hoàng
Câu 8. Việc làm thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.
B. Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, là quê mùa.
C. Không tôn trọng những người lao động chân tay
D. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác
 PHÂN MÔN CÔNG NGHỆ (3,0 điểm)
Câu 1. Nghề làm gốm Bồ Bát có nguồn gốc từ xã nào của huyện Yên Mô (cũ)?
A.Yên Mỹ                B. Yên Thái                       C. Yên Mạc        D. Yên Thành
Câu 2. Từ nguyên liệu đá vôi nguyên khối những người thợ Ninh Vân (cũ) đã phát triển nghề gì?
A. Dệt cói              	                                     B. Chạm khắc đá 
C. Gốm .                                                           D. Thêu 
Câu 3. Điều kiện tự nhiên nào giúp Kim Sơn (cũ) phát triển nghề dệt cói?
A. Địa hình đồi núi.                B. Địa hình bán sơn địa.
C. Địa hình đồng bằng.           D. Địa hình đồng bằng ven biển.
Câu 4. Để giảm bụi nghề mộc cần trang bị điểu gì cho người thợ ?
A. Máy hút bụi công nghiệp.        
B. Máy tính.
C. Máy điều hòa.
D. Máy hút ẩm)
Câu 5.  Vai trò của an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề ? 
 ( 2,0 điểm)
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (3,0 điểm)
Trình bày đặc điểm khí hậu tỉnh Ninh Bình? Nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân? 
PHÂN MÔN MỸ THUẬT  (2,0 điểm)
		Em hãy mô phỏng lại một họa tiết hoa văn của làng đá hoặc làng mộc  phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình  


[bookmark: _GoBack]                                              ----------------Hết------------------


















	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
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(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)



Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	A



PHÂN MÔN CÔNG NGHỆ

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	D
	A



Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
PHÂN MÔN CÔNG NGHỆ
	Câu 5.  Vai trò của   an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề ?
	  - Vai trò của an  an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các làng nghề có vai trò rất quan trọng.
- Ngăn ngừa tai nạn lao độngvà các bệnh nhề nghiệp.
- Người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, mang đến lợi ích về sức khỏe, kinh tế cho người lao động và xã hội
	0,5

0,5
1,0





PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	* Đặc điểm khí hậu
( 2,0 đ)
	      Khí hậu Ninh Bình mang tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa:
- Nhiệt độ TB năm đạt 23,50C
- Số giờ nắng trong năm từ 1200-1500 giờ.
- Độ ẩm tương đối cao, đạt 80%
- Lượng mưa trung bình năm lớn, từ 1700-1900mm
- Một năm có 2 mùa phù hợp 2 mùa khí hậu:
      + Mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa Đông Nam, thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều, nhiều bão.
      + Mùa đông từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, gió mùa Đông Bắc, thời tiết khô, lạnh, ít mưa, cuối mùa có mưa phùn ẩm ướt.
	0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
     0,25

0,25

	* Ảnh hưởng khí hậu
(1,0 điểm)
	- Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với cơ cấu cây trồng ( cây nhiệt đới, cận nhiệt đới), vật nuôi phong phú, đa dạng.
- Khó khăn có nhiều thiên tai: Bão, lũ lụt, sương muối, sương giá...
	0,5đ
0,5đ


PHÂN MÔN MỸ THUẬT
	Nhận biết
	Mô phỏng được họa tiết hoa văn

	1,0

	Thông hiểu
	Mô phỏng họa tiết gần giống mẫu
	0,5

	Vận dụng
	Mô phỏng họa tiết sát với mẫu
	0,25

	Vận dụng cao
	Mô phỏng họa tiết hoa văn giống mẫu
	0,25



         
           -----------Hết-----------






















PHẦN KÍ XÁC NHẬN:
[bookmark: _Hlk153800913][bookmark: _Hlk153800944]TÊN ĐỀ KIỂM TRA: GDĐP-7-HKI-N.My-Hương-25-26.docx.
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